	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: 
- Tiếng Việt: Công tác quốc phòng và an ninh
- Tiếng Anh: National defense and security
Mã số học phần: 7300104 
Số tín chỉ học phần: 2(2-0-4)
Số tiết học phần: 

Lý thuyết: 14 tiết; 

bài tâp 08 tiết; 

Tự học: 60 tiết
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:



Mã giảng viên
1. Thượng tá. GVC.ThS Trần Bắc Bộ
3001 - 05

2. Đại tá. ThS Phạm Quốc Đảm
3001 - 01

3. Thượng tá. ThS Hoàng Xuân Trường
3001 - 06

4. Trung tá. ThS Ngô Văn Dương
3001 - 08

5. Thượng tá. ThS Nguyễn Văn Phong
3002 - 05

6. Thượng tá. ThS Trần Thanh Hanh
3002 - 08
2.2. Bộ môn: Đường lối quân sự

2.3. Khoa: Giáo dục quốc phòng

3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam
4. Mục tiêu của học phần
Mục tiêu học phần

Môn học Công tác quốc phòng và an ninh trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; có kiến thức cơ bản về pháp luật và phòng chống vi phạm pháp luật về môi trường, giao thông, danh dự nhân phẩm, không gian mạng; kiến thức về an ninh phi truyền thống và một số kỹ năng về quân sự, sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ quốc.

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Nắm vững nội dung cơ bản về âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay. Hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay. Nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm và phương châm góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và lực lượng vũ trang làm thất bại chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của địch.
4.1.2. Nắm được những kiến thức cơ bản về dân tộc, tôn giáo, giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta hiện nay.
4.1.3. Nắm vững nội dung cơ bản về phòng chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
4.1.4. Nắm vững những kiến thức cơ bản về phòng chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

4.1.5. Nắm được kiến thức cơ bản về phòng chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác.

4.1.6. Nắm được những kiến thức cơ bản về an toàn thông tin và phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
4.1.7. Nắm vững những kiến thức cơ bản về an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam
4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao hiểu biết, chủ động phòng ngừa mọi âm mưu thủ đoạn chống phá của địch, bảo vệ chế độ XHCN.
4.2.2. Nâng cao sự hiểu biết về an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam. Nâng cao trách nhiệm của sinh viên trong việc phòng chống vi phạm pháp luật về môi trường, về trật tự an toàn giao thông, về tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác. 
4.2.3. Tích cực đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch.

4.2.4. Đấu tranh bảo vệ an toàn thông tin và phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
4.2.5. Thực hiện làm việc theo nhóm, nâng cao kỹ năng thuyết trình, sử dụng công nghệ trong thuyết trình.

4.2.6. Tăng cường kỹ năng đọc tài liệu tham khảo, thu thập, xử lý thông tin trước trong và sau mỗi bài học.
4.3. Chuẩn đầu ra học phần

Sau khi hoàn thành việc học học phần này, sinh viên có thể:

1. Nắm vững nội dung cơ bản về công tác quốc phòng và an ninh

2. Nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ, giữ gìn sự ổn định của đất nước

3. Biết khai thác, vận dụng kiến thức vào đấu tranh với các loại tội phạm bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội

4. Biết làm việc theo nhóm, nâng cao kỹ năng thuyết trình.
Các chuẩn đầu ra học phần trên phù hợp với các chuẩn đầu ra chương trình như sau:

	CĐR HP
	                                        Chuẩn đầu ra chương trình

	
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Năng lực
	Phẩm chất

	
	1.1
	1.2
	1.3
	2.1
	2.2
	2.3
	2.4
	2.5
	2.6
	3.1
	3.2
	3.3
	4.1
	4.2
	4.3
	4.4
	4.5
	5.1
	5.2

	1
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	2
	√
	-
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	3
	√
	-
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	4
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	-
	-


5. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần có 02 tín chỉ cung cấp cho sinh viên một số nội dung cơ bản về công tác quốc phòng và an ninh, trong đó gồm những nội dung về Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam. Ngoài ra còn trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản phòng chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; kiến thức cơ bản về an toàn thông tin và phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam... Qua đó rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tổng hợp, đánh giá, nhận định về lĩnh vực quốc phòng và an ninh; biết tư duy độc lập, đề xuất những giải pháp hữu ích nhằm thực hiện thắng lợi các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng theo cương vị, chức trách được giao.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu/CĐR học phần

	Chương 1
	Phòng chống chiến lược "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam
	04
	

	1.1
	Những hiểu biết chung về chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ.(DBHB, BLLĐ)
	
	4.1.1

	1.2
	Chiến lược “DBHB", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam.
	
	4.1.1, 4.2.1

	1.3
	Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm và phương châm chống “DBHB", bạo loạn lật đổ của Đảng và Nhà nước ta.
	
	4.1.1, 4.2.2

	1.4
	Những giải pháp phòng, chống chiến lược “DBHB", bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay.
	
	4.2.5

	Chương 2
	Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam
	06
	

	2.1
	Một số vấn đề cơ bản về dân tộc
	
	4.1.2, 4.2.1

	2.2
	Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo
	
	4.1.2, 4.2.1

	2.3
	Đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam
	
	4.1.2, 4.2.5

	Chương 3
	Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
	04
	

	3.1


	Nhận thức chung về vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
	
	4.1.3, 4.2.1

	3.2


	Nhận thức về phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
	
	4.1.3, 4.2.3,
4.2.4

	Chương 4
	Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
	04
	

	4.1
	Nhận thức chung về vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
	
	4.1.4, 4.2.2

	4.2
	Nhận thức về phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
	
	4.1.4, 4.2.2,
4.2.5

	Chương 5
	Phòng, chống một số loại tội phạm xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác
	04
	

	5.1
	Nhận thức về tội phạm xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác;
	
	4.1.5, 4.2.4,
4.2.5

	5.2
	Nhận thức về công tác phòng, chống tội phạm xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.
	
	4.1.5, 4.2.2

	Chương 6
	An toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng
	04
	

	6.1
	Thực trạng an toàn thông tin hiện nay
	
	4.1.6, 4.2.4,
4.2.5

	6.2
	Các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng
	
	4.1.6, 4.2.4,
4.2.5, 4.1.6

	6.3
	Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng
	
	4.1.6, 4.2.4,
4.2.3

	Chương 7
	An ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền phi truyền thống ở Việt Nam
	04
	

	7.1
	Những vấn đề chung về an ninh phi truyền thống
	
	4.1.7, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4

	7.2
	Những thách thức và đe dọa an ninh phi truyền thống ở nước ta
	
	4.1.7, 4.2.1, 4.2.5

	7.3
	Một số giải pháp phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở việt nam hiện nay
	
	4.1.7, 4.2.1, 4.2.3


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng viên thông báo cho lớp nội dung cần chuẩn bị ở nhà;

- Giảng viên giảng dạy lý thuyết kết hợp lấy ví dụ minh hoạ;

- Giảng viên tổ chức thảo luận theo chủ đề/ bài tập đã phân công cho các nhóm;
- Sử dụng công cụ hỗ trợ giảng dạy, dẫn chứng minh họa bằng video, hình ảnh.
8. Nhiệm vụ của sinh viên

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ các chủ đề/ bài tập nhóm và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học phần.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Bảng 2. Đánh giá học phần

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo chuyên đề

- Được nhóm xác nhận có tham gia
	30%

	3
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	Kiểm tra viết (thời gian 45 phút)
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (60 phút)
- Tham dự đủ 80% tiết trong học phần
- Dự thi kết thúc học phần
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần sau khi nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được chấm theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm thi học phần phải đạt từ 5.0 điểm trở lên mới được công nhận hoàn thành học phần.
9.3. Các đánh giá trên nhằm kiểm tra việc đạt các chuẩn đầu ra học phần sau:
	  CĐR học phần
	  Bài tập 1
	   Bài tập 2
	Kiểm tra giữa kỳ
	Tham gia học tập
	  Thi cuối kỳ

	1
	
	X
	X
	X
	X

	2
	
	
	X
	X
	

	3
	
	
	X
	X
	

	4
	X
	X
	X
	X
	X


10. Tài liệu học tập
10.1. Tài liệu chính
	[1] Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh; tập 1; dùng cho sinh viên các Trường Đại học và Cao đẳng”. Nxb Giáo dục Việt Nam.
10.1. Tài liệu tham khảo
	


[1] Vụ Giáo dục quốc phòng - Bộ GD&ĐT, Giáo trình Giáo dục quốc phòng - an ninh, tập 1, Nhà xuất bản Giáo dục, 2012;

[2] Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Sách tham khảo Công tác quốc phòng và an ninh, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2023;
[3] Các trang website: Khoa giáo dục quốc phòng: http://nde.humg.edu.vn; Vụ  giáo dục  quốc phòng: http://quocphonganninh.edu.vn; Báo điện tử Quân đội nhân dân: www.qdnd.vn; Báo điện tử Quốc phòng toàn dân: www.tapchiqptd.vn; Báo điện tử Công an nhân dân www.m.cand.com.vn;

[4] Tổng cục chính trị - Cục quân huấn; Tài liệu tham khảo về đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư rưởng, văn hóa; Nxb Quân đội nhân dân, 2014.
[5] Giáo trình giáo dục an ninh - trật tự; dùng cho đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh; Nxb giáo dục Việt Nam, 2012.
11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Chương
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thảo luận
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: 
Phòng chống chiến lược "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam

1.1. Những hiểu biết chung về chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ (“DBHB”, BLLĐ)

1.2. Chiến lược “DBHB", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam

1.3. Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm và phương châm chống “DBHB", bạo loạn lật đổ của Đảng và Nhà nước ta

1.4. Những giải pháp phòng, chống chiến lược “DBHB", bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay
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	+ Tài liệu [1]: Bài 8 (từ trang 94 đến trang 104)

+ Trả lời câu hỏi 1,2 ở phần câu hỏi ôn tập của Bài 8, tài liệu [1]

+ Thảo luận nhóm (theo danh sách phân nhóm): câu hỏi 3 ở phần câu hỏi ôn tập của Bài 8, tài liệu [1]

+ Tài liệu [2]: Bài 1 (từ trang 11 đến trang 35)
+ Trả lời câu hỏi 1,2,3,4 ở phần câu hỏi ôn tập của Bài 1, tài liệu [2]

www.qdnd.vn đọc mục chống diễn biến hòa bình trong thực đơn Phân tích - Bình luận

+ Tài liệu [4]: (từ trang 225 đến trang 276), phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng.

	2
	Chương 2:
Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam
2.1. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc
2.2. Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo

2.3. Đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam
	08
	0
	04
	+ Tài liệu [1]: Bài 12 (từ trang 144 đến trang 159)

+ Trả lời câu hỏi 1,2,3 ở phần câu hỏi ôn tập của Bài 12, tài liệu [1]

+ Thảo luận nhóm (theo danh sách phân nhóm): câu hỏi 4 ở phần câu hỏi ôn tập của Bài 12, tài liệu [1]

+ Tài liệu [2]: Bài 2 (từ trang 36 đến trang 61)
+ Trả lời câu hỏi 1,2,3,4 ở phần câu hỏi ôn tập của Bài 2, tài liệu [2]

www.qdnd.vn mục Quân sự nước ngoài trong thực đơn Chuyên đề 

www.tapchiqptd.vn  mục Thông tin tư liệu.

	3
	Chương 3: 
Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

3.1 Nhận thức chung về vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường;

3.2. Nhận thức về phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.


	08
	0
	0
	+ Tài liệu [2]: Bài 3 (từ trang 62 đến trang 89)

+ Trả lời câu hỏi 1,2,3,4 ở phần câu hỏi ôn tập của Bài 3, tài liệu [2]

+ Thảo luận nhóm (theo danh sách phân nhóm): câu hỏi 4 ở phần câu hỏi ôn tập của Bài 3, tài liệu [2]
www.qdnd.vn mục Quân sự nước ngoài trong thực đơn Chuyên đề.

	4
	Chương 4:
Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông

4.1. Nhận thức chung về vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

4.2. Nhận thức về phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
	08
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	0
	+ Tài liệu [2]: Bài 4 (từ trang 90 đến trang 101)

+ Trả lời câu hỏi 1,2,3,4 ở phần câu hỏi ôn tập của Bài 4, tài liệu [2]

+ Thảo luận nhóm (theo danh sách phân nhóm): câu hỏi 3 ở phần câu hỏi ôn tập của Bài 4, tài liệu [2]
www.qdnd.vn mục Quân sự nước ngoài trong thực đơn Chuyên đề

	5
	Chương 5:
Phòng, chống một số loại tội phạm xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác

5.1.  Nhận thức về tội phạm xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác;

5.2. Nhận thức về công tác phòng, chống tội phạm xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.


	04
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	04
	+ Tài liệu [2]: Bài 5 (từ trang 102 đến trang 123)

+ Trả lời câu hỏi 1,2,3,4,5 ở phần câu hỏi ôn tập của Bài 5, tài liệu [2]

+ Thảo luận nhóm (theo danh sách phân nhóm): câu hỏi 3 ở phần câu hỏi ôn tập của Bài 5, tài liệu [2]
www.qdnd.vn mục Quân sự nước ngoài trong thực đơn Chuyên đề

www.tapchiqptd.vn mục Thông tin tư liệu

	6
	Chương 6:
An toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng

6.1. Thực trạng an toàn thông tin hiện nay;

6.2. Các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng

6.3. Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng


	04
	0
	04
	+ Tài liệu [2]: Bài 6 (từ trang 124 đến trang 151
+ Trả lời câu hỏi 1,2,3,4,5 ở phần câu hỏi ôn tập của Bài 6, tài liệu [2]

+ Thảo luận nhóm (theo danh sách phân nhóm): câu hỏi 5 ở phần câu hỏi ôn tập của Bài 6, tài liệu [2]
www.qdnd.vn mục Quân sự nước ngoài trong thực đơn Chuyên đề

www.tapchiqptd.vn  mục Thông tin tư liệu

	7
	Chương 7:
An ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền phi truyền thống ở Việt Nam 

7.1. Những vấn đề chung về an ninh phi truyền thống

7.2. Những thách thức và đe dọa an ninh phi truyền thống ở nước ta

7.3. Một số giải pháp phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở việt nam hiện nay
	04
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	04
	+ Tài liệu [2]: Bài 7 (từ trang 152 đến trang 189
+ Trả lời câu hỏi 1,2,3,4 ở phần câu hỏi ôn tập của Bài 7, tài liệu [2]

+ Thảo luận nhóm (theo danh sách phân nhóm): câu hỏi 4 ở phần câu hỏi ôn tập của Bài 7, tài liệu [2]
+ Tra cứu nội dung trên các trang website sau:

www.tapchiqptd.vn  mục Thông tin tư liệu
www.m.cand.com.vn mục Xã hội


	
	      Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2024

	TRƯỞNG KHOA
Đại tá. ThS Phạm Quốc Đảm

	       TRƯỞNG BỘ MÔN

           Thượng tá. GVC. ThS Trần Bắc Bộ


10

